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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 30 

I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:   

1. Kết quả của phép cộng: 15 + 42 là: 

A. 57 B. 56 C. 67 D. 66 

2. Lấy 42 cộng với 23 rồi trừ đi 14 được kết quả là: 

A. 79 B. 50 C. 65 D. 51 

3. Cho: …… + 30 = 50 + 20  . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 40 B. 50 C. 70 D. 40 

4. Cho: 88 – 35 + 22 …… 74 + 12 – 36 . Dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

5. Số tròn chục lớn nhất cộng với số lẻ nhỏ nhất có một chữ số được kết quả là: 

A. 99 B. 90 C. 9 D. 98 

II. Tự luận  

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

56 – 34 

…………… 

…………… 

…………… 

6 + 42 

…………… 

…………… 

…………… 

84 – 52  

…………… 

…………… 

…………… 

16 + 43 

…………… 

…………… 

…………… 

Bài 2. Viết chữ số thích hợp vào ô trống :  

      6   4                               

      1  

      7 9 

          4    6 

   

          6    8 

           5  

                    3     

            9      8 

 

  

+ + + 
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Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

 

 

 

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 : Từ các chữ số : 2 ; 6 ; 9. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên. 

……………………………………………………………………………………. 

a. Số lớn nhất là : … ; số bé nhất là : … 

b. Số lớn nhất trừ số bé nhất được kết quả là : … 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

 

  

  

 5555 

67  
+ 33 

 23 
+ 20 

– 32 + 30 

–  16 + 45 

67 

 5555 

 54 
+ 15 

 99 

+ 40 

    + 33  –  55 

 

–  21 

 
34 

    – 22 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:   

1. Kết quả của phép cộng: 15 + 42 là: 

A. 57 B. 56 C. 67 D. 66 

2. Lấy 42 cộng với 23 rồi trừ đi 14 được kết quả là: 

A. 79 B. 50 C. 65 D. 51 

3. Cho: …… + 30 = 50 + 20  . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 40 B. 50 C. 70 D. 40 

4. Cho: 88 – 35 + 22 …… 74 + 12 – 36 . Dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

5. Số tròn chục lớn nhất cộng với số lẻ nhỏ nhất có một chữ số được kết quả là: 

A. 99 B. 90 C. 9 D. 98 

II. Tự luận  

Bài 1. Đặt tính rồi tính  

56 – 34 

= 32 

6 + 42 

= 48 

84 – 52  

= 32 

16 + 43 

= 59 

Bài 2. Viết chữ số thích hợp vào ô trống :  

      6   4                               

      1  

      7 9 

          4    6 

   

          6    8 

           5  

                    3     

            9      8 

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

 

 

 

 

+ + + 

 5555 

67  
+ 33 

 23 
+ 20 

– 32 + 30 

–  16 + 45 

67 

5 2 2 

5 

4 

68 52 72 

37 69 36 
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Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 : Từ các chữ số : 2 ; 6 ; 9. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên. 

26 ; 29 ; 62 ; 69 ; 92 ; 96 

a. Số lớn nhất là : 96 ; số bé nhất là : 26 

b. Số lớn nhất trừ số bé nhất được kết quả là : 96 – 26 = 70 

 

 

 5555 

 54 
+ 15 

 99 

+ 40 

    + 33  –  55 

 

–  21 

 
34 

    – 22 

44 66 88 

74 55 40 


